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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    

   * An giang, ngày 14 tháng 01 năm 2021

Thi Trắc nghiệm

STT NĂM SINH ĐIỂM MÃ ĐỀ
SỐ 

PHÁCH
GHI CHÚ

1 Mai Tuấn Anh 1978 7.2 195 C1

2 Lê Tiến Anh 1979 8.4 154 A1

3 Nguyễn Thị Kim Anh 1982 7.4 167 B1

4 Lý Duy Bảo 1980 8.6 225 D1

5 Trương Công Bình 1975 8.6 195 C2

6 Trương Quốc Bình 1975 9.8 154 A2

7 Mai Diễm Châu 1987

8 Trang Mỹ Chi 1983 9.4 167 B2

9 Dương Thị Bích Chi 1989 9.4 225 D2

10 Nguyễn Trần Thị Hồng Điệp 1978 7.4 195 C3

11 Huỳnh Chánh Đoàn 1980 8.0 154 A3

12 Lâm Kim Dung 1978 9.6 167 B3

13 Trần Thị Kim  Dung 1983 9.2 225 D3

14 Phan Tiến Dũng 1976 8.0 195 C4

15 Võ Thị Tuyết Hằng 1985 8.6 154 A4

16 Võ Thị Bích Hạnh 1983 8.4 167 B4

17 Nguyễn Thị Bích Hạnh 1987 9.0 225 D4

18 Lê Thị Bích Hạnh 1988 9.0 195 C5

19 Nguyễn Bích Hạnh 1981 7.4 225 D5

20 Nguyễn Thị Hiền 1985 7.8 154 A5

21 Phạm Thị Mỹ Hoa 1990 9.6 225 D6

22 Nguyễn Đức Hoà 1979 8.2 154 A6

23 Trần Thị Kim Hưng 1982 6.0 225 D7

24 Lê Cẩm Hường 1987 9.6 154 A7

25 Đặng Quốc Khanh 1977 8.6 225 D8

26 Nguyễn Tuấn Kiệt 1975 7.4 154 A8

27 Nguyễn Anh Kiệt 1981 9.6 195 C6
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STT NĂM SINH ĐIỂM MÃ ĐỀ
SỐ 

PHÁCH
GHI CHÚHỌ VÀ TÊN

28 Nguyễn Thị Ngọc Lam 1987 9.4 167 B5

29 Nguyễn Thị Tuyết Lan 1981 8.6 195 C7

30 Lê Thị Bích Ly 1987 8.4 167 B6

31 Đoàn Thị Tuyết Mai 1985 8.0 195 C8

32 Lê Thị Tuyết Mai 1982 9.8 167 B7

33 Trần Thị Thu Mai 1985 7.8 195 C9

34 Trịnh Diệu Minh 1982 8.6 167 B8

35 Nguyễn Huỳnh Nga 1976 9.2 225 D9

36 Trần Thị Thiên Nga 1982 8.4 195 C10

37 Nguyễn Bảo Ngân 1981 6.0 167 B9

38 Trần Kim Ngọc 1989 8.8 195 C11

39 Phan Thị Thu Nguyên 1987 9.8 167 B10

40 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 1985 9.0 195 C12

41 Hứa Thị Quỳnh Như 1979 8.2 167 B11

42 Lê Đức Nhuận 1980 7.6 167 B12

43 Nguyễn Thị Kim Nhung 1981 9.4 225 D10

44 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 1983 9.6 154 A9

45 Lê Văn Nhựt 1983 8.0 195 C13

46 Nguyễn Thanh Nhựt 1982 8.0 225 D11

47 Nguyễn Thúy Phương 1985 9.4 154 A10

48 Nguyễn Bá Quyền 1979 9.4 225 D12

49 Lê Sang 1984 9.8 154 A11

50 Võ Thanh Sơn 1979 9.2 225 D17

51 Nguyễn Trung Thành 1979 7.0 154 A12

52 Lê Phương Thảo 1984 8.4 195 C14

53 Lê Thị Thu Thảo 1988 6.6 167 B13

54 Bùi Thị Ngọc Thảo 1983 9.0 195 C15

55 Trần Thanh Thảo 1987 9.4 167 B14

56 Nguyễn Chí Thiện 1971 9.6 195 C16

57 Phạm Kim Thoại 1971 8.6 167 B15

58 Nguyễn Thị Thu 1986 8.4 225 D13

59 Nguyễn Văn Thuận 1980 9.4 195 C17

60 Nguyễn Thị Kim Thuận 1989 9.6 154 A13

61 Dương Thị Mộng Thuý 1982 9.2 167 B16

62 Huỳnh Thị Kim Thúy 1988 9.0 154 A14
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63 Nguyễn Văn Tín 1982 7.4 195 C18

64 Trần Thị Diệu Tín 1989 9.6 225 D14

65 Nguyễn Thị Kiều Trinh 1982 9.0 154 A15

66 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 1984 9.8 225 D15

67 Nguyễn Thị Cẩm Tú 1985 8.4 154 A16

68 Trần Văn Tùng 1978 9.2 225 D16

69 Lương Khánh Tường 1981 9.4 154 A17

70 Trần Thị Mộng Tuyền 1983 9.0 167 B17

71 Phạm Thị Bạch Tuyết 1987 8.0 167 B18

72 Trần Thị Ánh Tuyết 1988 9.8 195 C19

73 Cao Bích Viên 1989 9.2 225 D18

74 Trần Thanh Việt 1983 9.2 225 D19

75 Võ Trường Vũ 1983 8.4 167 B19

76 Nguyễn Thành Vương 1978 9.8 154 A18

77 Đặng Trương Nhật Vy 1985 9.2 154 A19

76 Giỏi 63

76 Khá 10
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Tổng số bài thi

 - Số bài đạt: 

 - Số không đạt: 
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